
QUY TRÌNH SỐ 01 
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất,  

ương dưỡng giống thủy sản (trừ cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản 
 bố mẹ, cơ sở sản xuất, ương dưỡng đồng thời giống thủy sản bố mẹ  

và giống thủy sản không phải là giống thủy sản bố mẹ) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

 
I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ   

STT Tên hồ sơ Số lượng 
Ghi chú 

Trực 
tiếp 

    Trực 
    tuyến 

A. Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

1 

Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng 
giống thủy sản theo Mẫu số 01 Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP.  

01 Bản 
chính 

Nhập thông 
tin theo 

hướng dẫn 
trên Cổng 
dịch vụ 

công 

2 

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật 
của cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy 
sản theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

01 Bản 
chính 

Bản chụp từ 
bản 

chính/Bản 
chính điện 

tử 
B. Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện   

STT Tên hồ sơ Số lượng 
Ghi chú 

Trực tiếp Trực  
tuyến 

1 

Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng 
giống thủy sản theo Mẫu số 01 Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP. 

01 Bản chính 

Nhập thông 
tin theo 

hướng dẫn 
trên Cổng 
dịch vụ 

công 

2 
Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối 
với trường hợp thay đổi thông tin có liên 
quan đến tổ chức, cá nhân. 

01 Bản chính 

Bản chụp 
từ bản 

chính/ Bản 
chính điện 

tử 

3 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản 
xuất, ương dưỡng giống thủy sản đã được 01 Bản chính 

Bản chụp 
từ bản 

chính/ Bản 



2 

cấp, trừ trường hợp Giấy chứng nhận bị 
mất. 

chính điện 
tử 

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 
chính: 
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục 
Thủy sản và Kiểm ngư, Số 126GH Phan Đăng 
Lưu, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
+ Tòa nhà trung tâm Hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
+ Trung tâm phục vụ hành chính công, số 04 
Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
- Hồ sơ trực tuyến: Cổng dịch vụ công Quốc 
gia - https://dichvucong.gov.vn 

 
Cấp mới: 10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 
Cấp lại: 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 

Không 

 
III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 
A. Trường hợp cấp mới 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

 
 

B1 

Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo mục I 

Kiểm tra, 
tiếp nhận, 

hồ sơ 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ) 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho người nộp 
hồ sơ theo BM 01; thực hiện 
tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ: Hướng dẫn bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ đến người nộp hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp nhận 
hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp 

 
 

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

nhận giải quyết hồ sơ theo BM 
03. 
Tiếp nhận qua dịch vụ bưu 
chính: 
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ 
trong thời gian 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ. 
- Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ 
đầy đủ, Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, đúng quy định thì thông báo 
cho tổ chức, cá nhân qua thông 
tin hồ sơ bưu điện và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm 
các điều kiện để tiếp nhận, 
Công chức Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả tiếp nhận, cấp mã 
hồ sơ và xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, đúng quy định thì thông báo 
cho tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá nhân qua 
Cổng Dịch vụ công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ 
sung không muộn hơn 08 giờ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

làm việc kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ Thứ 7, Chủ nhật. 
- Công chức Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ; 
chuyển Phòng Nuôi trồng Thủy 
sản. 

B2 

Thẩm 
định hồ sơ, 
đề xuất kết 

quả giải 
quyết thủ 
tục hành 

chính 

Chuyên 
viên 

Phòng 
Nuôi 
trồng 

Thủy sản 

4,5 ngày 
làm việc 
(Đối với 

hồ sơ 
chưa 

hợp lệ) 

Dự thảo 
Văn bản đề 

nghị bổ 
sung hồ sơ 

 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: 
Thông báo bằng văn bản cho cơ 
sở để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, 
thực hiện tiếp từ B3.1-B3.3. 
- Trình lãnh đạo Phòng xem xét. 

 
6,5 ngày 
làm việc 
(Đối với 

hồ sơ 
hợp lệ) 

Theo mục I 
BM 01 
BM 07  
BM 08 
BM 09 

 

Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, 
đề xuất kết quả giải quyết. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: lập 
dự thảo Quyết định kiểm tra, 
cùng Đoàn kiểm tra tiến hành 
kiểm tra thực tế điều kiện cơ sở; 
tổng hợp, đề xuất kết quả giải 
quyết: 
+ Trường hợp cơ sở đáp ứng 
điều kiện: lập Dự thảo Quyết 
định chứng nhận theo BM 08, 
Giấy chứng nhận theo BM 09, 
thực hiện tiếp từ B4-B7. 
+ Trường hợp cơ sở chưa đáp 
ứng điều kiện: sau khi khắc 
phục xong nộp báo cáo khắc 
phục và bằng chứng để đoàn 
kiểm tra lại, lập Dự thảo Quyết 
định chứng nhận theo BM 08, 
Giấy chứng nhận theo BM 09, 
thực hiện tiếp từ B4-B7.  
+ Trường hợp cơ sở không đáp 
ứng điều kiện: lập dự thảo văn 
bản trả lời từ chối cấp Giấy 
chứng nhận và nêu rõ lý do, 
thực hiện tiếp từ B4-B7. 
- Trình lãnh đạo Phòng xem xét. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B.3. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ 

B3.1 Xem xét  
hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 
Nuôi 
trồng 

thủy sản 

03 ngày 
làm việc 
(24 giờ) 

Hồ sơ trình 
Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ, 
ký nháy Văn bản trả lời trình 
lãnh đạo Chi cục ký duyệt. 

B3.2 Ký duyệt 
 hồ sơ 

Lãnh đạo 
Chi cục 

Thủy sản 
và Kiểm 

ngư 

01 ngày 
làm việc 
(08 giờ) 

Hồ sơ trình Ký duyệt Văn bản trả lời. 

B3.3 Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
Chi cục 

Thủy sản 
và Kiểm 

ngư 

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ) 

Hồ sơ đã 
được ký 

duyệt 

- Cho số vào sổ, đóng dấu ban 
hành văn bản đã ký duyệt. 
- Chuyển kết quả về Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 

Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện/ không đáp ứng điều kiện  

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
Nuôi 
trồng 

Thủy sản 

1,5 ngày  
làm việc 
(12 giờ)  

Hồ sơ trình 

Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ, 
ký nháy Giấy chứng nhận/ Văn 
bản trả lời trình lãnh đạo Chi 
cục ký duyệt. 

B5 Ký duyệt 

Lãnh đạo 
Chi cục 

Thủy sản 
và Kiểm 

ngư 

01 ngày 
làm việc  
(08 giờ) 

Hồ sơ trình Ký duyệt Giấy chứng nhận/Văn 
bản trả lời. 

B6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
Chi cục 

Thủy sản 
và Kiểm 

ngư 

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ) 

Hồ sơ đã 
được ký 

duyệt 

- Đóng dấu ban hành Giấy 
chứng nhận đã ký duyệt/ Cho 
số, vào sổ, đóng dấu ban hành 
văn bản từ chối đã ký duyệt. 
- Chuyển kết quả về Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả. 

B7 

Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 

và theo dõi 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 

quả. 

Theo 
giấy hẹn  Kết quả 

- Trả kết quả cho tổ chức/cá 
nhân. 
- Thống kê, theo dõi và lưu hồ 
sơ. 

B. Trường hợp cấp lại 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải 

B1 

Nộp hồ 
sơ 

Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ hành 
chính Theo mục I Thành phần hồ sơ theo mục I 

Kiểm tra, 
tiếp nhận 

hồ sơ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ phận 
tiếp nhận 

và trả 
kết quả 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho người nộp 
hồ sơ theo BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ đến người nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp nhận 
hồ sơ: Lập Phiếu  từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ theo BM 
03. 
Tiếp nhận qua dịch vụ bưu 
chính: 
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ 
trong thời gian 02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được hồ sơ. 
- Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ đầy 
đủ, Công chức Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả.tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử lý hồ sơ theo 
quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua thông tin hồ 
sơ bưu điện và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu cầu. 
Tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm 
các điều kiện để tiếp nhận, Công 
chức Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả tiếp nhận, cấp mã hồ sơ 
và xử lý hồ sơ theo quy trình. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu cầu. 
=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ 
sung không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ Thứ 7, Chủ nhật. 
- Công chức Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ; 
chuyển Phòng Nuôi trồng Thủy 
sản. 

B2 

Thẩm 
định hồ 
sơ, đề 

xuất kết 
quả giải 

quyết thủ 
tục hành 

chính 

Chuyên 
viên 

Phòng 
Nuôi 
trồng 

thủy sản 

 01 ngày 
làm việc 
(08 giờ) 

Theo mục I 
BM 01 
BM 07 
BM 08  
BM 09  

hoặc Văn 
bản từ chối 

Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến 
hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, 
đề xuất kết quả giải quyết: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: lập 
Dự thảo Quyết định chứng nhận 
theo BM 08, Giấy chứng nhận 
theo BM 09. 
- Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ: lập dự thảo văn bản trả lời từ 
chối cấp Giấy chứng nhận và 
nêu rõ lý do. 
- Trình lãnh đạo Phòng xem xét. 

B3 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh 
đạo 

Phòng 
Nuôi 
trồng 

thủy sản 

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ)  

Hồ sơ trình 

Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ, 
ký nháy Quyết định chứng nhận, 
Giấy chứng nhận/ Văn bản trả 
lời trình lãnh đạo Chi cục ký 
duyệt. 

B4 Ký duyệt 

Lãnh 
đạo Chi 

cục 
Thủy 
sản và 
Kiểm 
ngư 

 0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ) 

Hồ sơ trình 
Ký duyệt Quyết định Giấy 
chứng nhận, Giấy chứng nhận/ 
Văn bản trả lời. 

 
 



8 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian Hồ sơ/Biểu 

mẫu Diễn giải 

B5 
Phát 

hành văn 
bản 

Văn thư 
Chi cục 
Thủy 
sản và 
Kiểm 
ngư 

0,5 ngày 
làm việc 
(04 giờ) 

Hồ sơ đã 
được ký 

duyệt 

- Đóng dấu ban hành Quyết định 
chứng nhận, Giấy chứng nhận đã 
ký duyệt/ Cho số, vào sổ, đóng 
dấu ban hành văn bản từ chối đã 
ký duyệt. 
yển kêt quả về Bộ phận Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả. 

B6 

Trả kết 
quả, lưu 

hồ sơ, 
thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
tiếp nhận 

và trả 
kết quả 

Theo Giấy 
hẹn Kết quả 

- Trả kết quả cho tổ chức/cá 
nhân. 
- Thống kê, theo dõi và lưu hồ 
sơ. 

IV. BIỂU MẪU  
        Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:​  

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

3 BM 03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. 

4 BM 04 Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 

5 BM 05 
Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản 
xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

6 BM 06 
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sản xuất, 
ương dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

7 BM 07 
Biên bản Kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy 
sản theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP. 

8 BM 08 
Quyết định cấp, cấp lại hoặc thu hồi giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 04 Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

9 BM 09 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản 
theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP. 
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V.  HỒ SƠ CẦN LƯU  

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. 

3 BM 03 Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ. 

4 BM 04 Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 

5 BM 05 
Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản 
xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

6 BM 06 
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sản xuất, ương 
dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

7 BM 07 
Biên bản Kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy 
sản theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP. 

8 BM 08 
Quyết định cấp, cấp lại hoặc thu hồi giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 04 Phụ lục I 
ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

9 BM 09 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản 
theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP. 

10 // Các thành phần hồ sơ khác theo văn bản pháp quy hiện hành. 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 
- Luật Thủy sản năm 2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản; 
- Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản 
phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản; 

- Quyết định số 2310/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản được sửa đổi, 
bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản, Quản lý chất 
lượng nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường./. 
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BM 05 
TÊN CƠ SỞ​

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
 

Số: …​
… 

…..…..., ngày … tháng … năm …… 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất,  
ương dưỡng giống thủy sản 

 
Kính gửi: (*) ……………………………………………. 

1. Tên cơ sở: ​ ​  
- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế (nếu có): ………………………………… 
- Địa chỉ trụ sở: ​ .....​  
Số điện thoại: ..................... Số Fax: ……………..E-mail: ​ ​  
- Địa chỉ nơi sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản: ​ ​  
Số điện thoại: ..................... Số Fax: ……………..E-mail: ​ ​  
2. Đăng ký công nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản: 
 

TT 

Loài  
thủy sản 
(tên tiếng 
Việt, tên 

khoa học) 

Đăng ký Hình thức sản xuất,  
công suất thiết kế 

Sản xuất, 
ương 

dưỡng 
(đánh dấu 

X) 

Ương 
dưỡng 
(đánh 
dấu X) 

Sản xuất, ương 
dưỡng giống 

thuỷ sản bố mẹ 
(triệu con/năm 
hoặc kg/năm) 

Sản xuất, ương dưỡng 
giống thuỷ sản  

(trừ giống bố mẹ) (triệu 
con/năm 

 hoặc kg/năm) 
1      
2      
…      

 
3. Hồ sơ và tài liệu kèm theo đơn này, gồm: 
- Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; 
……………………………………………………………………..……… 
4. Đăng ký cấp lần đầu (hoặc thay đổi, bổ sung điều kiện sản xuất): □ 
5. Đăng ký cấp bổ sung giống thủy sản sản xuất, ương dưỡng:   ​     □ 
6. Đăng ký cấp lại: ​ ​ ​ ​ ​ ​               □ 
Lý do cấp lại: ……………………………………………………………… 
Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống 

thủy sản; duy trì và chấp hành việc kiểm tra duy trì điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống 
thủy sản và nộp phí, lệ phí kiểm tra điều kiện và kiểm tra duy trì điều kiện theo quy định. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: Tại cơ sở. 

…., ngày … tháng … năm …..​
CHỦ CƠ SỞ​

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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BM 06 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢN THUYẾT MINH  
Điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản 

____________ 

 
1. Tên cơ sở: ​ ​  
- Địa chỉ trụ sở: ​ ​  
- Số điện thoại: ..................... Số Fax: ……………..Email: ​ ​  
- Địa chỉ nơi sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản: ​ ​  
- Số điện thoại: ..................... Số Fax: ……………..Email: ​ ​  
2. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn (nếu có):  
 

T
T 

Tên tiêu chuẩn 
được chứng nhận 

Tên tổ chức 
chứng nhận 

Hiệu lực của  
Giấy chứng nhận 

Nội dung  
chứng nhận 

1     

2     

3     
(gửi kèm theo bản sao có xác nhận của cơ sở) 

3. Thuyết minh chi tiết về điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản: 
a) Địa điểm sản xuất, ương dưỡng (mô tả vị trí, diện tích, hiện trạng xung quanh): 
b) Cơ sở sản xuất, trang thiết bị (mô tả trang thiết bị phục vụ sản xuất, ương dưỡng 

giống thuỷ sản):  
c) Hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học (mô tả quá trình kiểm soát, tiêu 

chuẩn áp dụng: nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng; giống thủy sản trong quá trình sản 
xuất; vệ sinh, thu gom và xử lý nước thải, chất thải; tiêu huỷ xác động vật thuỷ sản chết 
hoặc nhiễm các bệnh phải tiêu hủy; kiểm soát giống thuỷ sản thoát ra môi trường bên 
ngoài, động vật gây hại xâm nhập vào cơ sở). 

d) Nhân viên kỹ thuật (mô tả số lượng, trình độ chuyên môn của người tham gia 
trực tiếp sản xuất, quản lý chất lượng):  

4. Tài liệu gửi kèm theo thuyết minh gồm. 
- Sơ đồ mặt bằng của cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (nếu có); 
- Hồ sơ, tài liệu hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học; 
- Hồ sơ nhân viên kỹ thuật; 
- Biên bản tự đánh giá của cơ sở để xác định sự phù hợp với các quy định điều kiện 

tương ứng (nếu có). 
 

 ….., ngày …. tháng … năm ….. 
CHỦ CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu nếu có)​
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​  
BM 07 

CƠ QUAN CẤP TRÊN 
CƠ QUAN KIỂM TRA 

__________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…., ngày .... tháng .... năm  ..... 

 
​  

BIÊN BẢN 
Kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản 

Số: ………/BB-GTS 
​  

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Căn cứ kiểm tra: ​  
2. Thành phần Đoàn kiểm tra:  
- Ông/bà:​ Chức vụ: ​  
- Ông/bà: ​ Chức vụ: ​  
- Ông/bà: ​ Chức vụ: ​  
3. Thông tin cơ sở kiểm tra: 
- Tên cơ sở: .​  
-  Địa chỉ trụ sở: ​  
-  Số điện thoại:​…….Số Fax: ​ Email: ​  
- Số giấy đăng ký kinh doanh/Số giấy phép đầu tư/Số quyết định thành lập/ mã 

số thuế: ​ … 
Cơ quan cấp:​ ​ Ngày cấp: ​  
- Đại diện của cơ sở:​ ​ Chức vụ: ​  
4. Địa điểm kiểm tra: 
-  Địa chỉ: ​  
-  Số điện thoại:​ ..Số Fax: ​ Email: ​  
5. Loài thủy sản sản xuất, ương dưỡng: (nêu cụ thể từng loài thủy sản, công 

suất thiết kế và loại hình sản xuất hay ương dưỡng) 
​  
​  
6. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (nếu có): 
 

TT Tên tiêu chuẩn 
được chứng nhận 

Tên tổ chức 
chứng nhận 

Hiệu lực của Giấy 
chứng nhận 

Nội dung  
chứng nhận 

1     

2     

3     
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II. NỘI DUNG KIỂM TRA 
 

TT 
 Chỉ tiêu kiểm tra 

Kết quả  
kiểm tra 

Diễn giải kết 
quả kiểm tra, 

hành động  
và thời gian 

khắc phục lỗi 
Đạt Không 

đạt 

I KIỂM TRA LẦN ĐẦU HOẶC KHI 
CÓ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN SẢN 
XUẤT, ƯƠNG DƯỠNG 

   

1 Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 
sản xuất phù hợp với loài thủy sản 

   

a Hệ thống xử lý nước cấp, nước thải 
bảo đảm yêu cầu kiểm soát chất lượng 
và an toàn sinh học 

   

b Hệ thống ao, bể, lồng bè bảo đảm yêu 
cầu kiểm soát chất lượng và an toàn 
sinh học 

   

c Khu chứa trang thiết bị, nguyên vật 
liệu bảo đảm yêu cầu bảo quản của nhà 
sản xuất, nhà cung cấp 

   

d Khu sinh hoạt bảo đảm không ảnh 
hưởng xấu đến khu vực sản xuất, ương 
dưỡng 

   

đ Trang thiết bị bảo đảm yêu cầu về 
kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học 

   

e Thiết bị thu gom và xử lý chất thải 
không ảnh hưởng xấu đến khu vực sản 
xuất, ương dưỡng 

   

2 Có nơi cách ly theo dõi sức khỏe giống 
thủy sản mới nhập 

   

3 Có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về 
nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản 
hoặc sinh học 

   

4 Xây dựng hệ thống kiểm soát chất 
lượng, kiểm soát an toàn sinh học 

   

a Nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng    

b Giống thủy sản trong quá trình sản 
xuất 

   

 
 



15 

c Vệ sinh, thu gom và xử lý nước thải, 
chất thải 

   

d Tiêu huỷ xác động vật thuỷ sản chết 
hoặc nhiễm các bệnh phải tiêu hủy 

   

đ Kiểm soát giống thuỷ sản thoát ra môi 
trường bên ngoài, động vật gây hại 
xâm nhập vào cơ sở 

   

e Thức ăn, thuốc, sản phẩm xử lý môi 
trường nuôi trồng thuỷ sản 

   

5 Công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố 
sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia tương ứng 

   

6 Trường hợp sản xuất giống thủy sản bố 
mẹ phải có giống thủy sản thuần chủng 
hoặc giống thủy sản được công nhận 
thông qua khảo nghiệm hoặc kết quả 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã 
được công nhận hoặc được cơ quan có 
thẩm quyền cho phép. 

   

II KIỂM TRA DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN, 
NGOÀI CÁC CHỈ TIÊU TẠI MỤC 
I, PHẢI ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ 
TIÊU SAU 

   

7 Áp dụng kiểm soát chất lượng, kiểm 
soát an toàn sinh học 

   

a Nước phục vụ sản xuất, ương dưỡng    

b Giống thủy sản trong quá trình sản 
xuất 

   

c Vệ sinh, thu gom và xử lý nước thải, 
chất thải 

   

d Tiêu huỷ xác động vật thuỷ sản chết 
hoặc nhiễm các bệnh phải tiêu hủy 

   

đ Kiểm soát giống thuỷ sản thoát ra môi 
trường bên ngoài, động vật gây hại 
xâm nhập vào cơ sở 

   

e Thức ăn, thuốc, sản phẩm xử lý môi 
trường nuôi trồng thuỷ sản 

   

8 Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, 
công bố sự phù hợp với quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia tương ứng 
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9 Thực hiện ghi nhãn giống thủy sản 
theo quy định của pháp luật về nhãn 
hàng hóa 

   

10 Tuân thủ quy định về thời hạn sử dụng 
giống thủy sản bố mẹ 

   

11 Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật 

   

Số chỉ tiêu đánh giá thực tế    

Số chỉ tiêu đạt/không đạt    

 
III. LẤY MẪU (kèm theo Biên bản lấy mẫu) 
1. Thông tin về mẫu lấy (loại mẫu, số lượng mẫu; tình trạng bao gói, bảo quản 

mẫu,..).​  
2. Chỉ định chỉ tiêu phân tích: 
​  
IV. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA: 
​  
V. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ: 
​  
 
CHỦ CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 
 
 
 

​
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​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ BM 08 
MẪU QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN 

XUẤT, ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN 

CƠ QUAN CẤP TRÊN​
CƠ QUAN CẤP GIẤY​

__________ 

 
Số: …../QĐ-….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......, ngày …. tháng …. năm ….    

 
QUYẾT ĐỊNH 

Cấp, cấp lại (hoặc thu hồi)* giấy chứng nhận  
cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản 

_______________ 

 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH CẤP....... 

 
Căn cứ Quyết định …… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của …….;  
Căn cứ Nghị định số ……/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
Căn cứ Biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản số 

…../BB-GTS …….; 
Theo đề nghị của ........................... 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Cấp, cấp lại (hoặc thu hồi)* giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, 

ương dưỡng giống thủy sản, cụ thể: 
1. Tên cơ sở: ................. 
2. Địa chỉ trụ sở: ...................... 
3. Địa chỉ sản xuất, ương dưỡng: ................... 
4. Số điện thoại: ………….  Số Fax: ...................Email........ 
5. Đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng (hoặc thu hồi Giấy chứng nhận 

số....ngày...tháng... năm)*: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. ...............; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; tổ chức/cá nhân…….. chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, ...... 

  THỦ TRƯỞNG  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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BM 09 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, 
ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN 

 
CƠ QUAN CẤP TRÊN​

CƠ QUAN CẤP GIẤY (1)​
__________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

 

 
GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản 
Số: GTSAABBBB (3) 

_________ 

 
Tên cơ sở: ………………………………………………………...……..….. 
Địa chỉ trụ sở: …………………………………………….......………..…… 
Số điện thoại: ………………… Số Fax: ……………… Email: ………...… 
Địa chỉ sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản: ………………………...…… 

 
Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng (2) 

…………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………….……… 
Hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện: Không thời hạn. 
 

 
Cấp lần đầu ngày...../..../....; Cấp lại hoặc 
thay đổi lần thứ..... ngày..../..../.... theo Quyết 
định số..../....-.... ngày.../..../.... của (tên cơ 
quan cấp) 

…..,ngày .... tháng.... năm....​
THỦ TRƯỞNG ​

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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